
 

 

DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH CHUẨN 

1 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI A. 

Năm sinh: 1964 

 

2 
Họ và tên: MAI NGỌC B. 

Năm sinh: 1965 

 

3 
Họ và tên: TRẦM THỊ THU C. 

Năm sinh: 1965 

 

4 
Họ và tên: ĐẶNG THỊ MỸ D. 

Năm sinh: 1966 

 

5 
Họ và tên: MAI THỊ XUÂN Đ. 

Năm sinh: 1958 

 
 



 

 

6 
Họ và tên: ĐỖ THỊ H. 

Năm sinh:1958 

 

7 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ H. 

Năm sinh:1965 

 

8 
Họ và tên: PHẠM THỊ H. 

Năm sinh: 1966 

 

9 Họ và tên: PHƯƠNG THỊ L. 

Năm sinh: 1956 

 

10 
Họ và tên: MAI THỊ TUYẾT M. 

Năm sinh: 1954 

 



 

 

11 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT M. 

Năm sinh: 1973 

 

12 
Họ và tên: HỒ THỊ THANH M. 

Năm sinh: 1958 

 

13 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ N. 

Năm sinh: 1957 

 

14 
Họ và tên: VÕ THỊ YẾN N. 

Năm sinh: 1987 

 

15 
Họ và tên: LÊ THỊ N. 

Năm sinh: 1977 

 



 

 

16 
Họ và tên: HUỲNH THỊ N. 

Năm sinh: 1952 

 

17 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM O. 

Năm sinh: 1963 

 

18 
Họ và tên: PHẠM THỊ P. 

Năm sinh: 1951 

 

19 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU S. 

Năm sinh: 1967 

 

20 

Họ và tên: PHẠM THỊ T. 

Năm sinh: 1968 

Địa chỉ: Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

 



 

 

21 
Họ và tên: NGUYỄN GIANG PHƯƠNG T. 

Năm sinh: 1981 

 

22 Họ và tên: VÕ PHƯƠNG T. 

Năm sinh: 1960 

 

23 
Họ và tên: BÙI THỊ HỒNG T. 

Năm sinh: 1964 

 

24 
Họ và tên: PHAN THANH X. 

Năm sinh: 1958 

 

25 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ Y. 

Năm sinh: 1964 

 



 

 

26 
Họ và tên: LÝ THANH B. 

Năm sinh: 1968 

 

27 
Họ và tên: TRẦN BÁ D. 

Năm sinh: 1970 

 

28 
Họ và tên: THÁI VĂN D. 

Năm sinh: 1965 

 

29 
Họ và tên: LƯƠNG HỮU H. 

Năm sinh: 1968 

 

30 
Họ và tên: ĐỖ TRỌNG L. 

Năm sinh: 1968 

 



 

 

31 
Họ và tên: NGUYỄN QUANG M. 

Năm sinh: 1969 

 

32 
Họ và tên: NGUYỄN TƯỜNG N. 

Năm sinh: 1956 

 

33 
Họ và tên: NGUYỄN DUY N. 

Năm sinh: 1972 

 

34 
Họ và tên: CAO VĂN S. 

Năm sinh: 1965 

 

35 
Họ và tên: TẠ TẤN T. 

Năm sinh: 1960 

 

 



 

 

36 
Họ và tên: VÕ TRẦN BẢO T. 

Năm sinh: 1995 

 

37 Họ và tên: ĐẶNG NGUYỄN HỮU T. 

Năm sinh: 2004 

 

38 
Họ và tên: LÊ LÝ ĐÌNH N. 

Năm sinh: 2004 

 

39 
Họ và tên: THÁI NGUYỄN KHANG H. 

Năm sinh: 2000 

 

40 
Họ và tên: TRẦN THÀNH Đ. 

Năm sinh: 2003 

 

41 
Họ và tên: TRẦN TÙNG D. 

Năm sinh: 2005 

 

42 
Họ và tên: HỒ TRƯỜNG G. 

Năm sinh: 2001 

 

43 
Họ và tên: NGUYỄN CÔNG H. 

Năm sinh: 2005 

 

44 
Họ và tên: LÊ NGỌC THIÊN A. 

Năm sinh: 2003 

 

45 
Họ và tên: NGUYỄN MINH Đ. 

Năm sinh: 2004 

 

46 
Họ và tên: HUỲNH DUY K. 

Năm sinh: 2005 

 

47 
Họ và tên: NGUYỄN TĂNG GIA H. 

Năm sinh: 2005 

 

48 
Họ và tên: NGUYỄN VĂN T. 

Năm sinh: 2004 

 

49 
Họ và tên: TRẦN PHƯỚC NHÂN K. 

Năm sinh: 2003 

 

50 
Họ và tên: VŨ QUỐC V. 

Năm sinh: 2003 

 

 


